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1 20163023 Lê Trung Kiên Nam 20/10/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2008 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

2 20102445 Hà Văn Hiền Nam 06/07/82
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

3 20102491 Nguyễn Ngọc Anh Nam 08/04/83 Vĩnh Long 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

4 20102504 Nguyễn Thanh Hà Nữ 23/08/82 Thái Nguyên 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

5 20102525 Lê Thị Trúc Nữ 10/03/80
Cái Nước- 

Minh Hải
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

6 20102509 Lê Minh Hùng Nam 09/08/82 Đồng Nai 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

7 20102534 Huỳnh Thị Tân Viên Nữ 27/10/82
Tuy Hòa- Phú 

Yên
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

8 20102522
Đặng Ngọc 

Phương
Thảo Nữ 16/02/82

Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

9 20102507 Trần Lê Minh Hằng Nữ 12/02/80 Thuận Hải 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

10 20102474 Phan Kỳ Quan Triết Nam 01/01/82 Quảng Ngãi 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

11 20102535 Nguyễn Văn Vương Nam 01/09/81 Quảng Ngãi 2007 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

12 20103308 Đỗ Hồng Cường Nam 05/10/81 Cà Mau 2010 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN - NGÀNH CÔNG NGHIỆP
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13 20102454 Chu Khôi Nguyên Nam 30/01/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2009 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

14 20102471 Phạm Phú Thạnh Nữ 16/06/83 Nghĩa Bình 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

15 20102489
Nguyễn Hoàng 

Hải
Yến Nữ 19/06/81 An Giang 2007 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

16 20103006 Vũ Diệp Bách Nam 17/04/83 Quảng Ninh 2009 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

17 20103007 Phạm Huy Bản Nam 17/10/82 Hải Hưng 2008 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

18 20103009 Nguyễn Quốc Bảo Nam 23/07/82
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

19 20103009 Nguyễn Quốc Bảo Nam 23/07/82
Tp. Hồ Chí 

Minh
2007 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

20 20103011 Nguyễn Thanh Bình Nam 28/07/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

21 20103020 Ngô Văn Chậm Nam 18/11/83 Quảng Ngãi 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

22 20103044 Nguyễn Tấn Đạt Nam 10/06/82 Long An 2009 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

23 20103046 Hồ Văn Đầy Nam 10/03/81 Bình Thuận 2007 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

24 20103054 Đào Tiến Dũng Nam 10/11/81 Tây Ninh 2007 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

25 20103058 Phạm Hữu Đức Nam 24/02/82 Đồng Tháp 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

26 20103067 Nguyễn Lê Hoàng Nam 08/06/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

27 20103071 Đào Ngọc Huy Nam 29/06/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy



28 20103078 Cao Mạnh Hà Nam 10/08/82 Phú Thọ 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

29 20103080 Đoàn Quang Hải Nam 23/11/81
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

30 20103081 Bùi Công Minh Hải Nam 11/11/82
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

31 20103092 Nguyễn Nhựt Khánh Nam 07/03/83 Tiền Giang 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

32 20103097 Nguyễn Duy Khang Nam 82//82 Tiền Giang 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

33 20103099 Nguyễn Anh Khoa Nam 24/11/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2012 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

34 20103114 Lê Đình Long Nam 06/02/82 Đồng Nai 2009 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

35 20103132 Nguyễn Văn Nam Nam 10/10/82 Tuyên Quang 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

36 20103135 Trần Hoài Nam Nam 09/03/83
Quy Nhơn-

Bình Định
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

37 20103143 Nguyễn Hữu Nhân Nam 20/04/82 Quảng Ngãi 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

38 20103144 Nguyễn Thành Nhân Nam 11/12/82
Vĩnh Hưng - 

Long An
2009 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

39 20103146 Hứa Minh Nhật Nam 08/04/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

40 20103150 Đỗ Vĩnh Phúc Nam 06/03/83 Bà Rịa 2009 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

41 20103155 Dương Thanh Phong Nam 16/11/83 Long An 2007 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

42 20103157 Phan Đình Phương Nam 08/08/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2008 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy



43 20103160 Lê Hoàng Phương Nam 80//80
Phú Châu-An 

Giang
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

44 20103162 Nguyễn Anh Quý Nam 14/02/82 Lâm Đồng 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

45 20103167 Nguyễn Hải Quân Nam 17/11/83 Bình Thuận 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

46 20103174
Nguyễn Hoàng 

Ngọc
Sơn Nam 06/01/82

Huế - Thừa 

Thiên Huế
2008 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

47 20103176 Ông Quang Sơn Nam 11/09/83 Long An 2008 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

48 20103178 Nguyễn Mạnh Tú Nam 29/07/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

49 20103184 Nguyễn Hữu Thanh Nam 07/07/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

50 20103191 Nguyễn Văn Thêm Nam 04/09/82 Hải Dương 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

51 20103194 Đinh Minh Thơm Nam 83//83
Trảng Bàng-

Tây Ninh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

52 20103197 Đặng Công Thành Nam 05/09/82 Tiền Giang 2007 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

53 20103201 Trần Văn Thành Nam 00/00/81
Nghĩa Hưng - 

Nam Hà
2008 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

54 20103221 Nguyễn Thanh Toàn Nam 13/07/82 Bình Định 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

55 20103230 Nguyễn Thành Trung Nam 25/08/83 Bến Tre 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

56 20103234
Trần Nguyễn 

Ngọc
Trí Nam 14/01/83

Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

57 20103237 Võ Văn Trọng Nam 01/05/83
Đức Phổ-

Quang Ngãi
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy



58 20103251 Phạm Đình Tuấn Nam 20/06/82
Cam Ranh - 

Phú Khánh
2010 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

59 20103252 Sái Đức Tuấn Nam 07/09/75 Sài Gòn 2009 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

60 20103260 Phạm Văn Tuấn Tài Nam 20/10/81 Đồng Nai 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

61 20103266 Nguyễn Anh Tùng Nam 16/07/82
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

62 20103300 Lê Quốc Bảo Nam 20/10/84 Đồng Nai 2009 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

63 20103304 Phan Thành Chung Nam 30/11/83
Bình Trị 

Thiên
2007 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

64 20103279 Cao Quốc Việt Nam 28/04/82 Bình Định 2008 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

65 20103305 Huỳnh Văn Chí Nam 25/10/83 Quảng Ngãi 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

66 20103285 Nguyễn Hoàng Vũ Nam 16/05/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

67 20103299 Tạ Bàng Nam 28/04/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

68 20103309 Ngô Cao Cường Nam 22/09/81
Hoài Nhơn - 

Bình Định
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

69 20103311 Phan Thanh Điền Nam 05/01/82
Tuy Hòa - 

Phú Khánh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

70 20103388 Vũ Quốc Thịnh Nam 12/12/82 Vũng Tàu 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

71 20103389 Nguyễn Hải Thụy Nam 09/07/82
Thị Xã Quảng 

Ngãi
2009 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

72 20103393 Trần Duyệt Toàn Nam 30/04/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2007 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy



73 20103394 Ngô Quốc Toàn Nam 06/09/83 Đồng Nai 2008 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

74 20103399 Nguyễn Đức Trung Nam 22/11/83 An Giang 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

75 20103400 Võ Thành Trung Nam 25/05/83 Quảng Ngãi 2007 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

76 20103402 Mai Văn Trưởng Nam 26/11/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2007 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

77 20103312 Phan Vũ Duy Nam 14/11/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

78 20103408
Huỳnh Hiếu 

Quốc
Tuấn Nam 05/04/82 Sóc Trăng 2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

79 20103412 Trần Thanh Tân Nam 10/12/82 Long An 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

80 20103318 Lê Văn Đại Nam 02/03/82 Hà Nam Ninh 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

81 20103414 Nguyễn Minh Tùng Nam 18/10/82 Cần Thơ 2009 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

82 20103414 Nguyễn Minh Tùng Nam 18/10/82 Cần Thơ 2008 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

83 20103415 Võ Trọng Thanh Vinh Nam 01/01/80
Nha Trang- 

Khánh Hòa
2008 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

84 20103417 Trần Phú Vinh Nam 27/08/82 Phú Yên 2007 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

85 20103419 Đoàn Ngọc Nhật Viên Nam 01/05/82 Long An 2008 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

86 20103425
Nguyễn T.N. 

Hoài
Vũ Nam 05/01/83 Dak Lak 2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

87 20103428 Nguyễn Quốc Duy Nam 20/01/83
Phan Thiết-

Binh Thuận
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy



88 20103434 Lương Quang Long Nam 05/06/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

89 20103435 Nguyễn Hồ Hữu Nghị Nam 08/10/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

90 20103437 Phạm Vũ Khánh Nhật Nam 19/05/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

91 20103439 Huỳnh Duy Phương Nam 14/10/82
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

92 20103450 Nguyễn Ngọc ẩn Nam 10/07/83 Phú Yên 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

93 20103332 Nguyễn Văn Huy Nam 10/10/81 Lâm Đồng 2008 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

94 20103336 Nguyễn Hữu Hải Nam 26/07/83
Cam Ranh - 

Khánh Hòa
2007 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

95 20103336 Nguyễn Hữu Hải Nam 26/07/83
Cam Ranh - 

Khánh Hòa
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

96 20103338
Nguyễn Thanh 

Đài
Ka Nam 19/01/83 Đồng Nai 2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

97 20103339 Nguyễn Duy Khánh Nam 27/05/82 Đồng Nai 2009 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

98 20103342 Huỳnh Như Kiệt Nam 29/10/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

99 20103348 Trương Thị Lành Nữ 17/07/81
Tam Kỳ - 

Quảng Nam
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

100 20103349 Huỳnh Lịch Nam 20/08/83
Tuy Hòa - 

Phú Yên
2008 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

101 20103352 Nguyễn Duy Lực Nam 03/03/83 Đồng Nai 2007 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

102 20103354 Dương Thanh Minh Nam 03/12/82
Đồng Hới - 

Quảng Bình
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy



103 20103356 Tăng Chấn Nam Nam 02/12/82 Tphcm 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

104 20103370 Vũ Hùng Sơn Nam 04/06/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

105 20103376 Trần Chí Thanh Nam 06/01/82
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

106 20103377 Nguyễn Minh Thi Nam 09/02/83 Đồng Nai 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

107 20103379 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 08/10/83 Tphcm 2006 2001 Công nghiệp
Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

108 20103383 Trần Huy Thắng Nam 30/05/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

109 20103384 Bùi Văn Thắng Nam 17/02/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

110 20103152 Lê Hồng Phong Nam 30/05/83
Tp. Hồ Chí 

Minh
2007 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy

111 20103380 Nhan Hòa Thành Nam 30/03/81
Tp. Hồ Chí 

Minh
2007 2001 Công nghiệp

Xây dựng và 

Điện

Đại học chính 

quy


